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ChChươươngng  44
 Ph ng ph p ki m to n & K  thu t ch n ươ ỏ ể ỏ ỹ ậ ọ Ph ng ph p ki m to n & K  thu t ch n ươ ỏ ể ỏ ỹ ậ ọ

m u trong ki m to nẫ ể ỏm u trong ki m to nẫ ể ỏ   
1. Phương pháp kiểm toán:1. Phương pháp kiểm toán:
              C¬ së hC¬ së hìình thµnh nh thµnh c ç ph¬ng ph p̧ kiÓm c ç ph¬ng ph p̧ kiÓm 

to ņto ņ
              CóCó  nhiều quan điểm nhiều quan điểm và  cách  tiếp  cận  khác và  cách  tiếp  cận  khác 

nhau về phương pháp kiểm toán.nhau về phương pháp kiểm toán.
             Theo  quan  điểm  của  kiểm  toán  hiện  đại  thì   Theo  quan  điểm  của  kiểm  toán  hiện  đại  thì 

trong  quá  trình  kiểm  toán,  kiểm  toán  viên  sử trong  quá  trình  kiểm  toán,  kiểm  toán  viên  sử 
dụng dụng HAIHAI phương pháp kiểm toán sau đây: phương pháp kiểm toán sau đây:

 Phương pháp Kiểm toán hệ thống Phương pháp Kiểm toán hệ thống 
 Phương pháp kiểm toán cơ bảnPhương pháp kiểm toán cơ bản
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1.1 Ph ng pháp Ki m toán h  th ngươ ể ệ ố1.1 Ph ng pháp Ki m toán h  th ngươ ể ệ ố

1.1.1 1.1.1 Khái niệm:Khái niệm:  
  Là phương pháp kiểm toán trong đó các thủ tục, kỹ thuật kiểm   Là phương pháp kiểm toán trong đó các thủ tục, kỹ thuật kiểm 

toán được  thiết  lập để  thu  thập các bằng chứng về  tính hiệu toán được  thiết  lập để  thu  thập các bằng chứng về  tính hiệu 
quả vquả và à thích hợp của ICS của đơn vị được kiểm toán. thích hợp của ICS của đơn vị được kiểm toán. 

       HayHay, KTV tiếp cận theo hệ  thống ICS để  từ đó xây dựng các , KTV tiếp cận theo hệ  thống ICS để  từ đó xây dựng các 

thủ tục kiểm toán.thủ tục kiểm toán.

  Thực chất của phương pháp này là KTV tìm hiểu, đánh giá ICS   Thực chất của phương pháp này là KTV tìm hiểu, đánh giá ICS 
của  đơn  vị,  từ  đó  thấy  được  điểm  mạnh,  điểm  yếu,  khoanh của  đơn  vị,  từ  đó  thấy  được  điểm  mạnh,  điểm  yếu,  khoanh 
vùng rủi ro, xác định trọng tâm, phương hướng kiểm toán. vùng rủi ro, xác định trọng tâm, phương hướng kiểm toán. 
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 Mục tiêu nghiên cứu, đnáh giá ICS của KTV là Mục tiêu nghiên cứu, đnáh giá ICS của KTV là 
đánh giá mức độ CR để lựa chọn các kỹ thuật và đánh giá mức độ CR để lựa chọn các kỹ thuật và 

phạm vi kiểm toán thích hợp.phạm vi kiểm toán thích hợp.
 Sau khi nghiên cứu ICS, KTV phải trả lời được Sau khi nghiên cứu ICS, KTV phải trả lời được 

câu hỏi “Liệu công việc kiểm toán tiếp theo có câu hỏi “Liệu công việc kiểm toán tiếp theo có 
thể dựa vào ICS hay không? Mức độ thoả mãn thể dựa vào ICS hay không? Mức độ thoả mãn 

về kiểm soát trong từng trường hợp cụ thể? về kiểm soát trong từng trường hợp cụ thể? 
 Tuỳ thuộc mức độ thoả mãn về kiểm soát để tiến Tuỳ thuộc mức độ thoả mãn về kiểm soát để tiến 

hành các thử nghiệm và kiểm tra có dựa vào các hành các thử nghiệm và kiểm tra có dựa vào các 
quy chế kiểm soát của DN hay khôngquy chế kiểm soát của DN hay không
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1.1.2 N i dung c a PPKT h  th ng:ộ ủ ệ ố1.1.2 N i dung c a PPKT h  th ng:ộ ủ ệ ố

BBướcước 1.  1. Khảo sát và mô tả hệ thống:Khảo sát và mô tả hệ thống:

 Là việc xem x Là việc xem xétét  ICS của đơn vị được kiểm toán căn  ICS của đơn vị được kiểm toán căn 
cứ vào các văn bản qui định về qui  trình nghiệp vụ cứ vào các văn bản qui định về qui  trình nghiệp vụ 
của đơn vị, quan scủa đơn vị, quan sát  tận mắt các quy trình nghịêp vụ, át  tận mắt các quy trình nghịêp vụ, 
thông qua trao đổi, phỏng vấn các nhân viênthông qua trao đổi, phỏng vấn các nhân viên

  M  Mô  tả  hệ  thống  là  sô  tả  hệ  thống  là  sử  dụng  lưu đồ  hoặc  bảng  tường ử  dụng  lưu đồ  hoặc  bảng  tường 
thuật thuật để phác thảo ICS của đơn vịđể phác thảo ICS của đơn vị
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    Mô tả hệ thống bao gồm 4 nội dung sau đây:Mô tả hệ thống bao gồm 4 nội dung sau đây:

(1). Nắm v(1). Nắm vữững và mô tả rõ ràng, chi tiết qui trình nghiệp vụ ng và mô tả rõ ràng, chi tiết qui trình nghiệp vụ 
hiện hành được qui định (bằng văn bản) hiện hành được qui định (bằng văn bản) 

(2).   Kết quả quan sát quy trình nghiệp vụ đang được vận (2).   Kết quả quan sát quy trình nghiệp vụ đang được vận 
hànhhành

(3). So sánh giữa qui  trình nghiệp vụ đã được qui định với (3). So sánh giữa qui  trình nghiệp vụ đã được qui định với 
qui trình nghiệp vụ diễn ra trong thực tếqui trình nghiệp vụ diễn ra trong thực tế

(4).  Chỉ  ra  những  khác  biệt  và  phân  tích  những  nguyên (4).  Chỉ  ra  những  khác  biệt  và  phân  tích  những  nguyên 
nhân của sự khác biệtnhân của sự khác biệt
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BướcBước   2. Xác nhận hệ thống: 2. Xác nhận hệ thống:
    Là lLà lấy ý kiến xác nhận của những người quản lý về hệ thống KSNB mà ấy ý kiến xác nhận của những người quản lý về hệ thống KSNB mà 

KTV đã mô  tả sau khiKTV đã mô  tả sau khi   kiểm tra đánh giá tính hiệu lực của ICS trong kiểm tra đánh giá tính hiệu lực của ICS trong 
thực tế: kiểm tra tính tuân thủ trong thực tế.thực tế: kiểm tra tính tuân thủ trong thực tế.

       Những điểm thống nhất và chưa thống nhất Những điểm thống nhất và chưa thống nhất
       Khảo sát bổ sung về những vấn đề chưa thống nhất  Khảo sát bổ sung về những vấn đề chưa thống nhất 
       Ý kiến của người quản lý đơn vị về những vấn đề chưa thống nhất Ý kiến của người quản lý đơn vị về những vấn đề chưa thống nhất
     Lập biên bản làm việc giữa kiểm toán viên với người quản lý Lập biên bản làm việc giữa kiểm toán viên với người quản lý
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Bước 3. Phân tích hệ thống:Bước 3. Phân tích hệ thống:
               Là  việc đánh giá  tính hiệu quả  (thích Là  việc đánh giá  tính hiệu quả  (thích 

hợp) của ICS của đơn vị được kiểm toán hợp) của ICS của đơn vị được kiểm toán 
thông  qua  việc  phthông  qua  việc  phân  tích  những  ưu, ân  tích  những  ưu, 
nhược  điểm  của  ICS.  Chỉ  ra  những  chốt nhược  điểm  của  ICS.  Chỉ  ra  những  chốt 
kiểm soát còn thiếu, yếu; những rủi ro tiềm kiểm soát còn thiếu, yếu; những rủi ro tiềm 
ẩn chưa được kiểm soát phát hiệnẩn chưa được kiểm soát phát hiện
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 Có 4 bước trong phân tích hệ thống: Có 4 bước trong phân tích hệ thống:
(1). Hình dung qui trình nghiệp vụ  lý tưởng (tốt nhất) về nghiệp vụ đang (1). Hình dung qui trình nghiệp vụ  lý tưởng (tốt nhất) về nghiệp vụ đang 

được kiểm toán. (Tính lý tưởng phụ thuộc kiến thức, trình độ, am hiểu được kiểm toán. (Tính lý tưởng phụ thuộc kiến thức, trình độ, am hiểu 
và kinh nghiệm của KTV)và kinh nghiệm của KTV)

(2). Xem xét qui trình nghiệp vụ hiện tại của đơn vị được kiểm toán. (Qui (2). Xem xét qui trình nghiệp vụ hiện tại của đơn vị được kiểm toán. (Qui 
trình nghiệp vụ hiện tại được thể hiện bằng văn bản là các chế độ và trình nghiệp vụ hiện tại được thể hiện bằng văn bản là các chế độ và 

thực tếthực tế  qui trình xử lý nghiệp vụ của đơn vị.)qui trình xử lý nghiệp vụ của đơn vị.)
(3). So sánh qui trình nghiệp vụ hiện tại với qui trình nghiệp vụ lý tưởng. (3). So sánh qui trình nghiệp vụ hiện tại với qui trình nghiệp vụ lý tưởng. 

(4). (4). Tiến hành các thử nghiệm kiểm soát, trên cơ sởTiến hành các thử nghiệm kiểm soát, trên cơ sở  đó tìm ra điểm  đó tìm ra điểm 
mạnh, yếu của đơn vị được kiểm toán, vùng  tiềm ẩn rủi  ro  trong qui mạnh, yếu của đơn vị được kiểm toán, vùng  tiềm ẩn rủi  ro  trong qui 
trình.trình.
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1.1.3 1.1.3 Ưu, nhược điểm của PP kiểm toán hệ thống:Ưu, nhược điểm của PP kiểm toán hệ thống:

 Ưu điểm: Ưu điểm:
+ Chi phí thấp+ Chi phí thấp
+ Xét đến các rủi ro có thể phát sinh trong mối quan hệ giữa + Xét đến các rủi ro có thể phát sinh trong mối quan hệ giữa 

các mảng nghiệp vụ, các hoạt động với nhau > cung cấp các mảng nghiệp vụ, các hoạt động với nhau > cung cấp 
cái nhìn hệ thốngcái nhìn hệ thống

+ Mang tính định hướng tương lai+ Mang tính định hướng tương lai
 Nhược điểm: Nhược điểm:
+  Không  nhấn  mạnh được  vào  chiều  sâu  của  vấn đề được +  Không  nhấn  mạnh được  vào  chiều  sâu  của  vấn đề được 

kiểm toánkiểm toán
+ AR cao+ AR cao
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  1.2 Ph ng pháp ki m toán c  b n ươ ể ơ ả1.2 Ph ng pháp ki m toán c  b n ươ ể ơ ả

1.2.1 1.2.1 Khái niệm:Khái niệm:  
               Là  phương  pháp  kiểm  toán  trong đó  các  thủ  tục  kiểm Là  phương  pháp  kiểm  toán  trong đó  các  thủ  tục  kiểm 

toán được thiết kế nhằm thu thập các bằng chứng có liên toán được thiết kế nhằm thu thập các bằng chứng có liên 
quan đến các dữ liệu do hệ thống kế toán và xử lý thông quan đến các dữ liệu do hệ thống kế toán và xử lý thông 
tin cung cấptin cung cấp

 Đặc trưng cơ bản của phương pháp này là việc tiến hành  Đặc trưng cơ bản của phương pháp này là việc tiến hành 
các  thử nghiệm (thử nghiệm cơ bản), các đánh giá đều các  thử nghiệm (thử nghiệm cơ bản), các đánh giá đều 
dựa  vào  các  số  liệu,  các  thông  tin  trên  BCTC  và  hệ dựa  vào  các  số  liệu,  các  thông  tin  trên  BCTC  và  hệ 
thống kế toán của đơn vị > thống kế toán của đơn vị > thử nghiệm theo số liệu.thử nghiệm theo số liệu.
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1.2.2 1.2.2 N i dung c a PPKT c  b n:ộ ủ ơ ảN i dung c a PPKT c  b n:ộ ủ ơ ả

(1) (1) Phân tích tổng quát: Phân tích tổng quát: 
+  Th+  Thờiời  đi điểểm:m:  Được  tiến  hành  khi  lập  kế  hoạch  kiểm  Được  tiến  hành  khi  lập  kế  hoạch  kiểm 

toán và khi hoàn tất kiểm toán.toán và khi hoàn tất kiểm toán.

+  Tác  d+  Tác  dụụngng::  Cho  phép  KTV  có  cái  nhìn  khái  quát  về  Cho  phép  KTV  có  cái  nhìn  khái  quát  về 
tình hình hoạt động và tình hình tài chính của khách tình hình hoạt động và tình hình tài chính của khách 
hàng, phát hiện những điều không hợp lý, những điều hàng, phát hiện những điều không hợp lý, những điều 
bất bình thường, những biến động lớn và những trọng bất bình thường, những biến động lớn và những trọng 
tâm trọng yếu trong kiểm toán.tâm trọng yếu trong kiểm toán.

+ + Nội dung phân tíchNội dung phân tích::

file:///storage/tailieu/files/source/2014/20141028/minhmuimui/../../../Mon kiemtoan/Trinh chieu ly thuyet KT/N?i dung ph?n t?ch t?ng qu?t.ppt
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(2) (2) Kiểm tra chi tiết nghiệp vụ và số dư TKKiểm tra chi tiết nghiệp vụ và số dư TK
a. Nội dung:a. Nội dung:
 KTV kiểm tra trực tiếp, cụ thể toàn bộ hoặc 1 số (trên cơ KTV kiểm tra trực tiếp, cụ thể toàn bộ hoặc 1 số (trên cơ 

sở chọn mẫu) các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hay số dư sở chọn mẫu) các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hay số dư 
tài khoản tài khoản 

 Xem xét, đánh giá mức độ chính xác, hoặc tính hợp pháp  Xem xét, đánh giá mức độ chính xác, hoặc tính hợp pháp 
hợp lệ của các nghiệp vụhợp lệ của các nghiệp vụ
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b. Ki m tra chi ti t nghi p vể ế ệ ụb. Ki m tra chi ti t nghi p vể ế ệ ụ

* * Mục đích của kiểm tra nghiệp vụ:Mục đích của kiểm tra nghiệp vụ:
+ Nghiệp vụ có được phê chuẩn đúng đắn không (trong phát sinh + Nghiệp vụ có được phê chuẩn đúng đắn không (trong phát sinh 

và hoàn thành)và hoàn thành)
+ Nghiệp vụ có được ghi sổ  theo đúng  trình  tự và chính xác vào + Nghiệp vụ có được ghi sổ  theo đúng  trình  tự và chính xác vào 

các sổ sách kế toán khôngcác sổ sách kế toán không
* * Cách thức:Cách thức:
+ Chọn (xác định) nghiệp vụ cần kiểm tra+ Chọn (xác định) nghiệp vụ cần kiểm tra
+ Kiểm tra chứng từ kế toán (nội dung có phù hợp chế độ kế toán, + Kiểm tra chứng từ kế toán (nội dung có phù hợp chế độ kế toán, 

chế độ quản lý?)chế độ quản lý?)
+ Tính toán số liệu+ Tính toán số liệu
+ Xác định TK đối ứng+ Xác định TK đối ứng
+  Thực  tế  vào  sổ  kế  toán:  đúng  số  tiền,  ngày  tháng,  bản  chất +  Thực  tế  vào  sổ  kế  toán:  đúng  số  tiền,  ngày  tháng,  bản  chất 

nghiệp vụnghiệp vụ
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* * Mục đích kiểm tra số dư TK:Mục đích kiểm tra số dư TK:    
Đánh giá tính có thật và độ chính xác của số dư TK trên bảng Cân đối Đánh giá tính có thật và độ chính xác của số dư TK trên bảng Cân đối 
tài khoản, Cân đối kế toántài khoản, Cân đối kế toán

* * Cách thức:Cách thức:

+ Xác định những TK cần+ Xác định những TK cần  kiểm trakiểm tra
+ Đánh giá số dư:+ Đánh giá số dư:
 Có thật: Lấy xác nhận số dư từ bên thứ 3Có thật: Lấy xác nhận số dư từ bên thứ 3
 Đúng về giá trị Đúng về giá trị 
+ Số dư là kết quả của quá trình hạch toán nhiều nghiệp vụ > phải kiểm + Số dư là kết quả của quá trình hạch toán nhiều nghiệp vụ > phải kiểm 

tra xem có đầy đủ chứng từ, hạch toán có chính xác không > số dư tra xem có đầy đủ chứng từ, hạch toán có chính xác không > số dư 
chính xác?chính xác?

c. Ki m tra s  d  tài kho nể ố ư ảc. Ki m tra s  d  tài kho nể ố ư ả
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1.2.3 u, nh c đi m c a PP ki m toán c  Ư ượ ể ủ ể ơ1.2.3 u, nh c đi m c a PP ki m toán c  Ư ượ ể ủ ể ơ
b n:ảb n:ả

* * Ưu điểmƯu điểm:      :      
+  Nhấn  mạnh  được  vào  chiều  sâu  của  vấn  đề  cần  được +  Nhấn  mạnh  được  vào  chiều  sâu  của  vấn  đề  cần  được 

kiểm toánkiểm toán
+ Giảm thấp AR + Giảm thấp AR 
* * Nhược điểm:Nhược điểm:    
 Rất tốn kém Rất tốn kém
 Không xét đến các rủi ro có thể xảy ra do mối liên hệ giữa  Không xét đến các rủi ro có thể xảy ra do mối liên hệ giữa 

các mảng hoạt động khác nhau (thiếu tính hệ thống), do các mảng hoạt động khác nhau (thiếu tính hệ thống), do 
đó, không rút ra được kết luận về tổng thể hoạt động.đó, không rút ra được kết luận về tổng thể hoạt động.

 Định hướng vào quá khứ Định hướng vào quá khứ
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           Hai phương pháp kiểm toán có quan hệ bổ Hai phương pháp kiểm toán có quan hệ bổ 
sung cho nhau, và trên thực tế KTV áp dụng sung cho nhau, và trên thực tế KTV áp dụng 
phối hợp cả hai. Vấn đề  là mức độphối hợp cả hai. Vấn đề  là mức độ   sử dụngsử dụng  
mỗi phương pháp là bao nhiêu mỗi phương pháp là bao nhiêu 

>  Tuỳ  thuộc  vào  từng  cuộc  kiểm  toán  cụ >  Tuỳ  thuộc  vào  từng  cuộc  kiểm  toán  cụ 
thể thể 
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1.3 M i quan h  gi a hai ph ng ố ệ ữ ươ1.3 M i quan h  gi a hai ph ng ố ệ ữ ươ
pháp ki m toánểpháp ki m toánể

      Hai phương pháp kiểm toán có quan hệ Hai phương pháp kiểm toán có quan hệ 
bổ sung cho nhau, và trên thực tế KTV bổ sung cho nhau, và trên thực tế KTV 
áp dụng phối hợp cả hai. Vấn đề là áp dụng phối hợp cả hai. Vấn đề là 
mức độ sử dụng mỗi phương pháp là mức độ sử dụng mỗi phương pháp là 
bao nhiêu bao nhiêu 

      > Tuỳ thuộc vào từng cuộc kiểm > Tuỳ thuộc vào từng cuộc kiểm 
toán cụ thểtoán cụ thể  
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  1.3.1 M c đ  tho  mãn c a KTV v  ICS và vi c v n d ng ứ ộ ả ủ ề ệ ậ ụ1.3.1 M c đ  tho  mãn c a KTV v  ICS và vi c v n d ng ứ ộ ả ủ ề ệ ậ ụ
các ph ng pháp ki m toánươ ểcác ph ng pháp ki m toánươ ể

Li u có d a vào ICS ???ệ ự

Nghiên c u môi tr ng ki m soátứ ườ ể

M nhạ Y uế

Phân tích qui trình nghi p v  ệ ụ
Phân tích r i ro ki m soát. ủ ể

M. đ  tho  mãn caoộ ả M c đ  tho  mãn th pứ ộ ả ấ

Tìm hi u tính hi u l c c a các th  ể ệ ự ủ ủ
t c ki m soát trên th c tụ ể ự ế

Cao (ch p nh n đ c)ấ ậ ượ Th pấ

P.P KT c  b nơ ả
ph m vi r t r ngạ ấ ộ

P.P KT c  b nơ ả
Ph m vi r ngạ ộ

P.P KT c  b nơ ả
Ph m vi t ng ạ ươ

đ i r ngố ộ

Th  nghi m s  li u  m c đ  v a ử ệ ố ệ ở ứ ộ ừ
Ti n hành ki m toán bình th ngế ể ườ

K  thu t ch n m uỹ ậ ọ ẫ

Q
ui

 tr
ìn

h 
K

T 
bì

nh
 th

ng
ườ
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1.3.2 M i quan h  ph ng pháp ki m toán, chi phí ố ệ ươ ể1.3.2 M i quan h  ph ng pháp ki m toán, chi phí ố ệ ươ ể
ki m toán và đ  chính xác thông tin (r i ro ki m toán)ể ộ ủ ểki m toán và đ  chính xác thông tin (r i ro ki m toán)ể ộ ủ ể   

KT h  ệ
th ngố

Th  t c ủ ụ
phân tích

Ki m toán ể
c  b nơ ả Chi phí ki m toánể

(AR = 0) 100%

***

Đ  chính xác thông tin (AR)ộ

0
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 Nếu  chỉ  dừng  ở  kiểm  toán  hệ  thống  và Nếu  chỉ  dừng  ở  kiểm  toán  hệ  thống  và 
thủ  tục phân  tích > Không bao giờ vượt thủ  tục phân  tích > Không bao giờ vượt 
qua  ngưỡng  giới  hạn  “***”  về  độ  chính qua  ngưỡng  giới  hạn  “***”  về  độ  chính 
xác  và  rủi  ro.  Nhưng  khi  thử  nghiệm  số xác  và  rủi  ro.  Nhưng  khi  thử  nghiệm  số 
liệu, liên quan đến chi phí kiểm toán. liệu, liên quan đến chi phí kiểm toán. 

 Tuy  nhiên  đó  là  cần  thiết  để  vượt  qua Tuy  nhiên  đó  là  cần  thiết  để  vượt  qua 
ngưỡng giới hạn (về độ chính xác) ngưỡng giới hạn (về độ chính xác) 
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2.1. Khái niệm và sự cần thiết.2.1. Khái niệm và sự cần thiết.
2.2. Rủi ro chọn mẫu2.2. Rủi ro chọn mẫu
2.3. Các phương pháp lấy mẫu2.3. Các phương pháp lấy mẫu
2.4. Kỹ thuật phân tổ2.4. Kỹ thuật phân tổ
2.5. Qui trình lấy và đánh giá mẫu2.5. Qui trình lấy và đánh giá mẫu

2. K  thu t ch n m u trong ki m toánỹ ậ ọ ẫ ể2. K  thu t ch n m u trong ki m toánỹ ậ ọ ẫ ể
(Sampling)(Sampling)
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2.1. Khái ni m và s  c n thi t.ệ ự ầ ế2.1. Khái ni m và s  c n thi t.ệ ự ầ ế

  “  “Là việc lựa chọn ra một số phẩn tử gọi là mẫu từ 1 tập hợp các phân Là việc lựa chọn ra một số phẩn tử gọi là mẫu từ 1 tập hợp các phân 
tử gọi là tổng thể, để nghiên cứu và đánh giá mẫu, sau đó dùng các tử gọi là tổng thể, để nghiên cứu và đánh giá mẫu, sau đó dùng các 
đặc trưng của mẫu để rút ra các suy đoán về đặc trưng của toàn bộ đặc trưng của mẫu để rút ra các suy đoán về đặc trưng của toàn bộ 
tổng thể”.tổng thể”.

=> Lấy mẫu kiểm toán (gọi tắt là lấy mẫu): Là áp dụng các thủ tục kiểm => Lấy mẫu kiểm toán (gọi tắt là lấy mẫu): Là áp dụng các thủ tục kiểm 
toán trên số phần tử ít hơn 100% tổng số phần tử của một số dư tài toán trên số phần tử ít hơn 100% tổng số phần tử của một số dư tài 
khoản hay một loại nghiệp vụ, sao cho mọi phần tử đều có cơ hội để khoản hay một loại nghiệp vụ, sao cho mọi phần tử đều có cơ hội để 
được chọn. Lấy mẫu sẽ  giúp kiểm  toán viên  thu  thập và đánh giá được chọn. Lấy mẫu sẽ  giúp kiểm  toán viên  thu  thập và đánh giá 
bằng chứng kiểm toán về các đặc trưng của các phần tử được chọn, bằng chứng kiểm toán về các đặc trưng của các phần tử được chọn, 
nhằm hình thành hay củng cố kết luận về tổng thể. Lấy mẫu có thể nhằm hình thành hay củng cố kết luận về tổng thể. Lấy mẫu có thể 
tiến hành theo phương pháp thống kê hoặc phi thống kê.tiến hành theo phương pháp thống kê hoặc phi thống kê.



23

2.2. R i ro trong ch n m uủ ọ ẫ2.2. R i ro trong ch n m uủ ọ ẫ

 Tổng thể: Tổng thể: phải phù hợp với mục tiêu kiểm toán riêng biệt phải phù hợp với mục tiêu kiểm toán riêng biệt
 Mẫu: Mẫu:  phải đại diện cho tổng thể, nếu không đại diện > Rủi ro chọn  phải đại diện cho tổng thể, nếu không đại diện > Rủi ro chọn 

mẫumẫu
 Rủi ro:  Rủi ro: 
+ Do chọn mẫu không đại diện cho tổng thể, do đánh giá của KTV  phụ + Do chọn mẫu không đại diện cho tổng thể, do đánh giá của KTV  phụ 

thuộc phần lớn vào phương pháp chọn mẫuthuộc phần lớn vào phương pháp chọn mẫu
+ Phụ thuộc vào kích cỡ (qui mô) mẫu+ Phụ thuộc vào kích cỡ (qui mô) mẫu
+ Phụ thuộc vào phương pháp chọn mẫu+ Phụ thuộc vào phương pháp chọn mẫu
+ Phụ thuộc việc xác định tổng thể một các chính xác+ Phụ thuộc việc xác định tổng thể một các chính xác
 Rủi ro chọn mẫu có HAI xu hướng: Rủi ro chọn mẫu có HAI xu hướng:

+ Đánh giá rủi ro > rủi ro thực tế: SD nhiều+ Đánh giá rủi ro > rủi ro thực tế: SD nhiều  mmẫuẫu> tăng chi phí> tăng chi phí
+ Đánh giá rủi ro < rủi ro thực tế: > + Đánh giá rủi ro < rủi ro thực tế: > SD ít mẫu SD ít mẫu rủi ro kiểm toán caorủi ro kiểm toán cao
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2.3.  Các ph ng pháp ch n m u ki m toánươ ọ ẫ ể2.3.  Các ph ng pháp ch n m u ki m toánươ ọ ẫ ể

K  thu t ch n m u  ỹ ậ ọ ẫK  thu t ch n m u  ỹ ậ ọ ẫ ==  ngh  thu t c a KTVệ ậ ủ  ngh  thu t c a KTVệ ậ ủ

Ch n m u phi ọ ẫCh n m u phi ọ ẫ
th ng kêốth ng kêố

Ch n m u ọ ẫCh n m u ọ ẫ
th ng kêốth ng kêố

- Ch n theo b ng s  ng u ọ ả ố ẫ- Ch n theo b ng s  ng u ọ ả ố ẫ
nhiên (B ng s  đ c xây ả ố ượnhiên (B ng s  đ c xây ả ố ượ
d ng tr c)ự ướd ng tr c)ự ướ
- Ch n ng u nhiên có tính h  ọ ẫ ệ- Ch n ng u nhiên có tính h  ọ ẫ ệ
th ngốth ngố
- Ch n m u theo ch ng trình ọ ẫ ươ- Ch n m u theo ch ng trình ọ ẫ ươ
máy tínhmáy tính

   Lựa  chọn  các  phần  tử Lựa  chọn  các  phần  tử 
đặc biệtđặc biệt

 Chọn mẫu theo khối Chọn mẫu theo khối
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2.4. K  thu t phân tỹ ậ ổ2.4. K  thu t phân tỹ ậ ổ

 Khái niệm: Khái niệm:  
           Là việc phân chia  tổng  thể  thành các nhóm có Là việc phân chia  tổng  thể  thành các nhóm có 

cùng một tiêu thức hay tính chất kinh tế gọi là tổcùng một tiêu thức hay tính chất kinh tế gọi là tổ
> Các phần tử trong cùng một tổ thì có chung với > Các phần tử trong cùng một tổ thì có chung với 

nhau 1 tiêu thức nào đónhau 1 tiêu thức nào đó
> Giúp cho việc chọn mẫu: Đảm bảo mẫu chọn sẽ > Giúp cho việc chọn mẫu: Đảm bảo mẫu chọn sẽ 

gồm  các  phần  tử  không  bị  trùng  nhau  về  tiêu gồm  các  phần  tử  không  bị  trùng  nhau  về  tiêu 
thức > Tăng khả năng đại diện của mẫu chọn thức > Tăng khả năng đại diện của mẫu chọn 
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2.5. Qui trình l y m u và ki m tra m u trong ấ ẫ ể ẫ2.5. Qui trình l y m u và ki m tra m u trong ấ ẫ ể ẫ
ki m toánểki m toánể

(1) Xác định mục tiêu thử nghiệm (m(1) Xác định mục tiêu thử nghiệm (mục ục tiêu KTtiêu KT))
(2) Xác định tổng thể một cách chính xác(2) Xác định tổng thể một cách chính xác
(3) Xác định kích cỡ mẫu(3) Xác định kích cỡ mẫu
(4) Xác định phương pháp chọn mẫu(4) Xác định phương pháp chọn mẫu
(5) Thực hiện lấy mẫu(5) Thực hiện lấy mẫu
(6)  Phân  tích  và  đánh  giá  mẫu:  tỷ  lệ  sai  phạm, (6)  Phân  tích  và  đánh  giá  mẫu:  tỷ  lệ  sai  phạm, 

dạng sai phạm > tổng sai sót mẫu dự kiếndạng sai phạm > tổng sai sót mẫu dự kiến
(7) Ghi thành tài liệu về việc lấy mẫu(7) Ghi thành tài liệu về việc lấy mẫu
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3. 3. Các công c  k  thu tụ ỹ ậCác công c  k  thu tụ ỹ ậ   đ  ki m toánể ểđ  ki m toánể ể

     H Hồồ   sơ công tácsơ công tác:  :  Là các ghi chép, lưu giữ tất cả các thông tin, Là các ghi chép, lưu giữ tất cả các thông tin, 
số  liệu  thu  thập để  làm  bằng  chứng  kiểm  toán,  các  biên  bản  làm số  liệu  thu  thập để  làm  bằng  chứng  kiểm  toán,  các  biên  bản  làm 
việc, những nhận xét, đánh giá; những  theo dõi  về các bước công việc, những nhận xét, đánh giá; những  theo dõi  về các bước công 
việc đã tiến hành và những vướng mắc, những lưu ý của KTV.việc đã tiến hành và những vướng mắc, những lưu ý của KTV.

   Danh mục câu hỏi:  Danh mục câu hỏi: Các câu hỏi mà KTV chuẩn bị để phỏng Các câu hỏi mà KTV chuẩn bị để phỏng 
vấn những người có liên quan trong quá trình kiểm toánvấn những người có liên quan trong quá trình kiểm toán

 Các mô hình phân tích: Các mô hình phân tích: KTV chọn các mô hình phân tích, KTV chọn các mô hình phân tích, 
thử nghiệm để tiến hành các thử nghiệm, phân tích các mẫu KTthử nghiệm để tiến hành các thử nghiệm, phân tích các mẫu KT

 Phần mềm máy tính: Phần mềm máy tính: Là các công cụ tiện ích được lập trình Là các công cụ tiện ích được lập trình 
sẵn cho máy tính để chạy các mô hình, tính toán các số  liệu phân sẵn cho máy tính để chạy các mô hình, tính toán các số  liệu phân 
tích để tăng độ chính xác và giảm thiểu công việc cho KTVtích để tăng độ chính xác và giảm thiểu công việc cho KTV
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